
Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

Trung tâm Y tế 

thành phố Long 

xuyên

46

1.1
Phòng Tổ chức - 

Hành Chính
02

01

Chuyên viên về 

hành chính - văn 

phòng

Thực hiện thanh toán mua 

sắm, thực hiện BHXH, thực 

hiện các chế độ lương, phụ 

cấp ưu đãi…

Chuyên viên 01.003 Đại học Kế toán

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Cán sự về hành 

chính - văn phòng

Thực hiện nhiệm vụ hành 

chính văn phòng
Cán sự 01.004

Cao đẳng 

trở lên
Dược

1.2
Phòng Tài chính - 

Kế toán
01

01
Kế toán viên trung 

cấp
Thực hiện nhiệm vụ kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

1.3

Phòng Dân số-

Truyền thông và 

giáo dục sức khỏe

02

02
Dân số viên hạng 

IV

Nghiệp vụ dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

1.4

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

02

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Quản lý chương trình tiêm 

chủng mục tiêu quốc gia

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện công tác phòng 

chống lao tại cộng đồng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

1.5

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm Dinh dưỡng

01

01
Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện công tác y tế học 

đường, các hoạt động dinh 

dưỡng cộng đồng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 Đại học
Y học dự 

phòng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

1.6 Khoa Khám bệnh 03

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày     /   /2024 của Sở Y tế)

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

03 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

1.7

Khoa Y học cổ 

truyền &Phục hồi 

chức năng

01

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện khám chữa bệnh 

bằng YHCT và phục hồi 

chức năng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ Y học cổ 

truyền
   

1.8 Khoa Nội 02

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Chăm sóc, thực hiện y lệnh 

điều trị

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

1.9 Khoa Ngoại- Sản 02

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01 Hộ sinh hạng IV
Chăm sóc, thực hiện y lệnh 

điều trị trong sản phụ khoa

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

1.10

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình 

ảnh

01

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Thực hiện vụ điều dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

1.11
Dược và Trang 

thiết bị-Vật tư y tế
01

01 Dược sĩ (hạng III)
Thống kê dược và quản lý 

kho chẳn 

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 Đại học Dược 

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

1.12
Trạm Y tế phường 

Mỹ Long
02

01
Dân số viên hạng 

IV

Quản lý dân số, kế hoạch hóa 

gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

1.13
Trạm Y tế phường 

Mỹ Bình
03

01
Dân số viên hạng 

IV

Quản lý dân số, kế hoạch hóa 

gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01 Y sĩ (hạng IV) Chăm sóc sức khỏe sinh sản Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp 

Y sĩ sản 

nhi/Y sĩ đa 

khoa định 

hướng sản nhi

 

1.14
Trạm Y tế phường 

Đông Xuyên
01

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
 Hộ sinh  

1.15
Trạm Y tế phường 

Mỹ Xuyên
01

01 Y sĩ (hạng IV)
Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

chữa bệnh thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

1.16
Trạm Y tế phường 

Mỹ Phước
02

01 Y sĩ (hạng IV)
Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

chữa bệnh thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

1.17
Trạm Y tế phường 

Mỹ Quý
01

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

1.18
Trạm Y tế phường 

Bình Đức
02

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

1.19
Trạm Y tế phường 

Bình Khánh
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

chữa bệnh thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

1.20
Trạm Y tế phường 

Mỹ Thới
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01
Dân số viên hạng 

IV

Quản lý dân số, kế hoạch hóa 

gia đình 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
 Hộ sinh  

1.21
Trạm Y tế phường 

Mỹ Khánh
01

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện nhiệm vụ về y học 

cổ truyền, phục hồi chức 

năng theo y lệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

1.22
Trạm Y tế phường 

Mỹ Hòa
04

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV

Quản lý dân số, kế hoạch hóa 

gia đình 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

02 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cấp cứu ban đầu và quản 

lý các chương trình muc tiêu 

y tế

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

1.23
Trạm Y tế phường 

Mỹ Hòa Hưng
05

03 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cấp cứu ban đầu và quản 

lý các chương trình muc tiêu 

y tế

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
 Hộ sinh  

II

Trung tâm Y tế 

thành phố Châu 

Đốc 

56

2.1
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
02

01

Chuyên viên về 

hành chính - văn 

phòng

Công tác hành chính văn 

phòng
Chuyên viên 01.003 Đại học

Quản trị kinh 

doanh

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Văn thư viên trung 

cấp
Công tác văn thư

Văn thư viên 

trung cấp
02.008

Trung cấp 

trở lên

Văn thư hành 

chính

2.2
Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ
02

02
Chuyên viên về 

thống kê

Công tác thống kê báo cáo 

các chương trình y tế
Chuyên viên 01.003 Đại học Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

2.3

Phòng Dân số - 

Truyền thông giáo 

dục sức khỏe

01

01
Dân số viên hạng 

IV

Tổ chức triển khai các nội 

dung về công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

2.4

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật - 

HIV/AIDS - Tư vấn 

và Điều trị nghiện 

chất

03

02 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện công tác an toàn 

tiêm chủng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

2.5 Khoa Khám bệnh 06

03 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện công tác điều 

dưỡng nha khoa chuyên sâu 

phức tạp

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học

Điều dưỡng 

nha khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

2.6
Khoa Y học cổ 

truyền và PHCN
04

01 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện công tác phục hồi 

chức năng

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng

 

3 Y sĩ (hạng IV)

Hướng dẫn sử dụng thuốc y 

học cổ truyền an toàn theo 

chỉ định của Bác sĩ

Y sĩ 

(hạng IV)
V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ Y học cổ 

truyền

2.7

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng

02



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Thực hiện công tác Y tế môi 

trường

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện công tác sức khỏe 

trường học
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

2.8
Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
02

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

2.9

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

chống độc

04

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

03
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

2.10
Khoa Nội-Nhi-

Nhiễm
05

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

2.11
Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế
04

04 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

2.12

Khoa Xét nghiệm 

và Chẩn đoán hình 

ảnh

02

01 Kỹ thuật y hạng III Thực hiện công tác X-Quang
Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Kỹ thuật hình 

ảnh y học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện công tác Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học
 

2.13
Trạm Y tế phường 

Châu Phú A
02

02 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường và tham gia 

phòng chống dịch bệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

2.14
Trạm Y tế phường 

Châu Phú B
03

02 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tham gia phòng 

chống dịch bệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện công tác tiêm 

chủng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

2.15
Trạm Y tế phường 

Núi Sam
06

01
Dân số viên hạng 

IV

Tổ chức triển khai các nội 

dung về công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

02 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện công tác an toàn 

tiêm chủng và quản lý các 

chương trình mục tiêu y tế

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

03 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tham gia phòng 

chống dịch bệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

2.16
Trạm Y tế phường 

Vĩnh Mỹ
04

01 Y sĩ (hạng IV)
Quản lý bệnh không lây 

nhiễm
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

02 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tham gia phòng 

chống dịch bệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

2.17
Trạm Y tế phường 

Vĩnh Ngươn
01

01 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tham gia phòng 

chống dịch bệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

2.18
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Tế
02



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

02 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tham gia phòng 

chống dịch bệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

2.19
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Châu
01

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

III
Trung tâm Y tế 

huyện Thoại Sơn 
145

3.1
Phòng Tổ chức - 

Hành Chính
02

01

Chuyên viên về 

hành chính - văn 

phòng

xây dựng và tổ chức triển 

khai thực hiện về hành chính - 

 văn phòng thuộc lĩnh vực y tế

Chuyên viên 01.003 Đại học
Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Cán sự về hành 

chính - văn phòng

Tham gia triển khai thực hiện 

về hành chính - văn phòng 

thuộc lĩnh vực y tế

Cán sự 01.004
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

3.2

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

03

02
Chuyên viên về kế 

hoạch, đầu tư

Tham gia xây dựng các kế 

hoạch, chính sách, chương 

trình, dự án, đề án của đơn vị

Chuyên viên 01.003 Đại học
Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật công 

nghệ thông tin

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

 V.11.06.14 Đại học
Cộng nghệ 

thông tin

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

3.3
Phòng Tài chính - 

Kế toán
01

01
Kế toán viên trung 

cấp

Kế toán thu, chi tài chính của 

đơn vị

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

3.4

Phòng Dân số-

Truyền thông và 

giáo dục sức khỏe

03

01
Dân số viên hạng 

III

Xây dựng các đề án, dự án về 

dân số - kế hoạch hóa gia đình 

của đơn vị

Dân số viên 

hạng III
V.08.10.28 Đại học

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

02
Dân số viên hạng 

IV

công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình tại địa bàn 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

3.5

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

07

03
Y tế công cộng 

(hạng III)

Tham gia xây dựng kế hoạch 

và thực hiện về các yếu tố 

nguy cơ tác động đến sức 

khoẻ cộng đồng

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học Y tế công cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám sàng lọc 

trong  tiêm chủng mở rộng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

03 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia tổ chức phòng 

chống dịch, biện pháp ngăn 

ngừa nguy cơ đối với sức 

khỏe cộng đồng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

3.6

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

Phụ sản

04

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

03 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

3.7 Khoa Xét nghiệm 03

02 Kỹ thuật y hạng III Xét nghiệm
Kỹ thuật y 

hạng III
 V.08.07.18 Đại học

Xét nghiệm y 

học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01 Kỹ thuật y hạng IV Xét nghiệm
Kỹ thuật y 

hạng IV
 V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học
 

3.8

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

10

02
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng 

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

08
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

3.9 Khoa Nội 14



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

05 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

09
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

3.10

Khao Ngoại-Phẫu 

thuật-Gây mê hồi 

sức

09

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng 

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

07
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

3.11 Khoa Nhi 09

03 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

06
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

3.12

Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi 

chức năng

05

02 Y sĩ (hạng IV)

Hướng dẫn sử dụng thuốc an 

toàn và hợp lý về y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

03 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện kỹ thuật cơ bản về 

phục hồi chức năng

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng

 

3.13

Khoa Liên chuyên 

khoa (Mắt - Tai 

mũi họng - Răng 

hàm mặt) 

04



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

02 Bác sĩ (hạng III)
Khám bệnh, chữa bệnh Răng 

Hàm Mặt

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Răng-Hàm-

Mặt

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên sâu, phức tạp, 

kỹ thuật phục hồi chức năng 

đối với người bệnh

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học

Điều dưỡng 

nha khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

3.14 Khoa Khám bệnh 09

06 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

03
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

3.15 Khoa Truyền nhiễm 01

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

3.16
Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế
03

03 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

3.17 Trạm Y tế Núi Sập 06

03 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và Quản lý các 

chương trình y tế cộng đồng 

khu vực phụ trách

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV

công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình tại địa bàn 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

3.18 Trạm Y tế Phú Hòa 05

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

02 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và quản lý sức khỏe 

cộng đồng 

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

3.19
Tram Y tế Vĩnh 

Chánh
03

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

3.20
Trạm Y tế Thoại 

Giang
03

03 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường cho nhân dân tại trạm 

y tế và quản lý sức khỏe cộng 

đồng khu vực phụ trách

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

3.21
Trạm Y tế Vĩnh 

Trạch
03



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

02 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và phòng chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

3.22 Trạm Y tế Định Mỹ 04

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

02 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

3.23 Trạm Y tế An Bình 04

02 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và quản lý sức khỏe 

cộng đồng khu vực phụ trách

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Dân số viên hạng 

IV

công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình tại địa bàn 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

3.24
Trạm Y tế Bình 

Thành
03



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và quản lý sức khỏe 

cộng đồng khu vực phụ trách

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01
Dân số viên hạng 

IV

công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình tại địa bàn 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

3.25
Trạm Y tế Vọng 

Đông
02

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

3.26
Trạm Y tế Mỹ Phú 

Đông
02

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và quản lý sức khỏe 

cộng đồng khu vực phụ trách

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

3.27
Trạm Y tế Vĩnh 

Khánh
02

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

3.28 Trạm Y tế Vĩnh Phú 03

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

3.29 Trạm Y tế Óc Eo 06

03 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường cho nhân dân tại trạm 

y tế và quản lý sức khỏe cộng 

đồng khu vực phụ trách

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV

công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình tại địa bàn 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

3.30
Trạm Y tế Định 

Thành
03

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Tham gia xây dựng kế hoạch 

và triển khai thực hiện về các 

yếu tố nguy cơ tác động đến 

sức khoẻ cộng đồng

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

3.31 Trạm Y tế Vọng Thê 04

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

01
Dân số viên hạng 

IV

công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình tại địa bàn 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

3.32 Trậm Y tế Tây Phú 02



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đông y/Y 

sĩ Y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

3.33
Trạm Y tế Phú 

Thuận
03

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Dân số viên hạng 

IV

công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình tại địa bàn 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

IV
Trung tâm Y tế 

huyện Chợ Mới
112

4.1
Phòng Tài chính - 

Kế toán
03

03
Kế toán viên trung 

cấp
Thu viện phí,  Kế toán tài sản

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

4.2

Phòng Dân số - 

Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

01

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

4.3

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

01

01
Công nghệ thông 

tin hạng IV

Thực hiện nhiệm vụ công 

nghệ thông tin

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV

V.11.06.15
Trung cấp 

trở lên 

Công nghệ 

thông tin

4.4 Khoa Khám Bệnh 04

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

4.5
Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng
02

01 Bác sĩ (hạng III)
Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Hướng dẫn sử dụng thuốc an 

toàn và hợp lý về y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

4.6

Khoa Cấp Cứu - 

Hồi sức tích cực và 

chống độc

09

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

07
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

4.7

Khoa Ngoại - phẩu 

thuật-gây mê hồi 

sức

04

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

4.8 Khoa Nhi 06

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

03
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

4.9  Khoa Nội 09



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

03 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
  

06
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

4.10 Khoa Truyền nhiễm 06

06
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

4.11
Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế
05

05 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược

4.12

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm và Dinh 

dưỡng 

01

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách suy dinh dưỡng, 

Vitamin A, Y tế trường học
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

4.13

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

05

01
Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Khám sàng lọc tiêm chủng, 

giám sát công tác phòng 

chống bệnh

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 Đại học
Y học dự 

phòng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Tham gia chăm sóc sức khỏe 

ban đầu và các chương trình 

mục tiêu y tế tại cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

03 Y sĩ (hạng IV) Phụ trách chống dịch Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

4.14

Phòng khám đa 

khoa khu vực  Mỹ 

Luông

02

01 Kỹ thuật y hạng IV
Xét nghiệm sinh hóa, huyết 

học, miễn dịch

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học
 

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng   



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

4.15
Trạm Y tế thị trấn 

Chợ Mới
01

01 Y sĩ (hạng IV) Phụ trách chống dịch Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

4.16
Trạm Y tế xã Long 

Giang
04

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược   

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Phụ trách tiêm chủng mở rộng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

4.17 Trạm Y tế xã Mỹ An 05

01 Hộ sinh hạng IV
Phụ trách khám phụ khoa, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

03 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách tiêm chủng mở 

rộng, chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

4.18
Trạm Y tế thị trấn 

Hội An
02

01 Y sĩ (hạng IV)

Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường, phòng chống 

dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

01 Hộ sinh hạng IV
Phụ trách khám phụ khoa, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

4.19
Trạm Y tế xã An 

Thạnh Trung
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV) Phụ trách tiêm chủng mở rộng Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

4.20
Trạm Y tế xã Hòa 

An
03

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

02 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách phòng chống dịch, 

tiêm chủng mở rộng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

4.21
Trạm Y tế xã Hòa 

Bình
02

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách chương trình Lao, 

HIV/AIDS
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

4.22
Trạm Y tế xã Long 

Kiến
05

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

03 Y sĩ (hạng IV)

Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường, phòng chống 

dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

4.23
Trạm Y tế xã Long 

Điền A
03

01 Dược hạng IV Phụ trách công tác dươc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược

01 Y sĩ (hạng IV) Phụ trách chống dịch Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Phụ trách tiêm chủng mở rộng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

4.24
Trạm Y tế xã Long 

Điền B
04



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

03 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách chống dịch, tiêm 

chủng mở rộng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

4.25
Trạm Y tế xã Nhơn 

Mỹ
05

01 Hộ sinh hạng IV
Phụ trách khám phụ khoa, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

03 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường, phụ trách chương 

trình Lao, HIV/AIDS

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

4.26
Trạm Y tế xã Kiến 

Thành
04

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

02 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường, chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

4.27
Trạm Y tế xã Kiến 

An
07

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

03 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách chống dịch, tiêm 

chủng mở rộng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

02 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược   



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

4.28
Trạm Y tế xã Mỹ 

Hội Đông
04

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01 Hộ sinh hạng IV
Phụ trách khám phụ khoa, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường, tiêm chủng mở rộng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

4.29
Trạm Y tế xã Mỹ 

Hiệp
02

02 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

V
Trung tâm Y tế 

huyện An Phú
104

5.1
Phòng Tổ chức - 

Hành Chính
03

01
Chuyên viên về tổ 

chức bộ máy

Thực hiện các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ về tổ 

chức bộ máy.

Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Chuyên viên về 

quản trị công sở

Cải tạo cơ sở vật chất, tài sản 

cố định, trang thiết bị làm 

việc, công cụ, dụng cụ phục 

vụ công tác chuyên môn y tế

Chuyên viên 01.003 Đại học
Vật lý Kỹ 

thuật

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Cán sự về hành 

chính - văn phòng

Tham gia theo dõi và tổ chức 

triển khai thực hiện về hành 

chính - văn phòng thuộc lĩnh 

vực y tế

Cán sự 01.004
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

5.2

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

03



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Tham gia quản lý, vận hành 

hệ thống cơ sở hạ tầng về 

công nghệ thông tin

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Công nghệ thông 

tin hạng IV

Tham gia quản lý, vận hành 

hệ thống cơ sở hạ tầng về 

công nghệ thông tin

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV

V.11.06.15
Cao đẳng 

trở lên

Công nghệ 

thông tin

01
Kế toán viên trung 

cấp

Thực hiện công tác thanh 

quyết toán bảo hiểm y tế, lưu 

trữ hồ sơ bệnh án

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

5.3 Khoa Khám bệnh 08

04 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

5.4

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

Chống độc

05

01
Điều dưỡng 

hạng III
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

5.5 Khoa Nội 05

05
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

5.6

Khoa Ngoại - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi 

sức

06

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Điều dưỡng chăm sóc bệnh 

nhân hồi sức 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

gây mê hồi 

sức

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

5.7 Khoa Nhi 02

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

5.8

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

Phụ sản

03

02 Hộ sinh hạng IV Thực hiện nhiệm vụ Hộ sinh
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

01 Hộ sinh hạng III Điều dưỡng chăm sóc
Hộ sinh hạng 

III
V.08.06.15 Đại học

 Điều dưỡng 

chuyên ngành 

hộ sinh

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

5.9

Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

04

04 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện nhiệm vụ về y học 

cổ truyền, phục hồi chức 

năng theo y lệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

5.10

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình 

ảnh

02

01 Kỹ thuật y hạng III
Thực hiện công tác xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Xét nghiệm y 

học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

y về xét nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học
 

5.11
Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế
06

01 Dược sĩ (hạng III) Quản lý kho thuốc
Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 Đại học Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

05 Dược hạng IV
Quản lý kho và cấp phát 

thuốc và chương trình ARV
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

5.12

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm và Dinh 

dưỡng

03

01 Kỹ sư (hạng III)

Quản lý, ngăn ngừa nguy cơ 

mất vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

Kỹ sư 

(hạng III)
V.05.02.07 Đại học

Kỹ sư công 

nghệ thực 

phẩm

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

02 Y sĩ (hạng IV)

Quản lý hồ sơ sức khỏe cộng 

đồng và an toàn vệ sinh lao 

động và chương trình dinh 

dưỡng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

5.13

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật 

&HIV/AIDS - Tư 

vấn và điều trị 

nghiện chất

05

01
Điều dưỡng 

hạng III

Truyền thông, giáo dục, vệ 

sinh phòng bệnh tại cộng 

đồng, thực hiện chăm sóc sức 

khỏe ban đầu

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng 

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

03 Y sĩ (hạng IV)

Quản lý chương trình phòng 

chống lao quốc gia, phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01 Y sĩ (hạng IV) Tham gia công tác tiêm chủng Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

5.14

Phòng khám đa 

khoa khu vực Đồng 

Ky

02

01 Dược sĩ (hạng III) Quản lý kho thuốc
Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 Đại học Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Chăm sóc, thực hiện y lệnh 

điều trị

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

5.15
Trạm Y tế thị trấn 

Long Bình
03

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường 
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

5.16
Trạm Y tế xã 

Khánh Bình
04

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV) Tham gia công tác tiêm chủng Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Quản lý chương trình tăng 

huyết áp, đái tháo đường

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

5.17
Trạm Y tế xã 

Khánh An
04

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Quản lý chương trình Y tế 

công cộng

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

02 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

5.18
Trạm Y tế xã Quốc 

Thái
06

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chương trình y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

03 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và các 

chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

5.19
Trạm Y tế xã Nhơn 

Hội
03

02 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chăm sóc sức khỏe 

sinh sản
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ sản 

nhi/Y sĩ đa 

khoa định 

hướng sản nhi

 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

5.20
Trạm Y tế xã 

Phước Hưng
02

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chăm sóc sức khỏe 

sinh sản
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ sản nhi/ 

y sĩ đa khoa 

định hướng 

sản nhi

 

5.21
Trạm Y tế thị trấn 

An Phú
02

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường 
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Quản lý chương trình y học 

cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

5.22
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Hội Đông
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Quản lý chương trình y học 

cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường 
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

5.23
Trạm Y tế xã Đa 

Phước
04

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

03 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

5.24
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Trường
04



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chương trình y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường 
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Hộ sinh hạng IV
Thực hiện công tác chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

5.25
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Hậu
04

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Quản lý chương trình tăng 

huyết áp, đái tháo đường

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng   

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chương trình y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

01 Y sĩ (hạng IV) Tham gia công tác tiêm chủng Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

5.26
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Lộc
04

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV) Tham gia công tác tiêm chủng Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

5.27
Trạm Y tế xã Phú 

Hữu
04



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV) Tham gia công tác tiêm chủng Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
  

02 Y sĩ (hạng IV)

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

VI
Trung tâm Y tế thị 

xã Tân Châu
37

6.1
Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế
01

01 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược

6.2

Khoa khám bệnh - 

Tư vấn và điều trị 

nghiện chất 

01

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

6.3

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

01

01 Y sĩ (hạng IV) Phòng chống dịch Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

6.4

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm và Dinh 

dưỡng

01

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện công tác Y tế công 

cộng và an toàn thực phẩm
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

6.5
Trạm Y tế phường 

Long Châu
02

01 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tiêm chủng mở 

rộng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Tham gia tiêm chủng mở rộng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

6.6
Trạm Y tế phường 

Long Phú
02

01 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Sơ cấp cứu tại cộng đồng, 

truyền thông giáo dục sức 

khỏe

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

6.7
Trạm Y tế phường 

Long Sơn
04

02
Điều dưỡng hạng 

IV

Sơ cấp cứu tại cộng đồng, 

truyền thông giáo dục sức 

khỏe

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

01 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tiêm chủng mở 

rộng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

6.8
Trạm Y tế phường 

Long Thạnh
01

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và Phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

6.9
Trạm Y tế xã Châu 

Phong
04

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Chăm sóc sức khỏe công 

đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

02 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường và Phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

6.10
Trạm Y tế xã Lê 

Chánh
04

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

6.11
Trạm Y tế xã Long 

An
03

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Tham gia tiêm chủng mở rộng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV) Tham gia tiêm chủng mở rộng Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

6.12
Trạm Y tế xã Phú 

Lộc
02

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

6.13
Trạm Y tế xã Phú 

Vĩnh
04

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Tham gia tiêm chủng mở rộng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

6.14
Trạm Y tế xã Tân 

An
01

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

6.15
Trạm Y tế xã Tân 

Thạnh
01

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Tham gia tiêm chủng mở rộng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

6.16
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Hòa
02

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Tham gia tiêm chủng mở rộng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

6.17
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Xương
03

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Tham gia tiêm chủng mở rộng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường 
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

VII
Trung tâm Y tế 

huyện Châu Phú
85

7.1
Phòng Tổ chức 

Hành chính
01

01
Văn thư viên trung 

cấp
Công tác văn thư

Văn thư viên 

trung cấp
02.008

Trung cấp 

trở lên

Văn thư - lưu 

trữ/Chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

Có Chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư

7.2

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

02

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Thực hiện nhiệm vụ công 

nghệ thông tin

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Công nghệ thông 

tin hạng IV

Tham gia vận hành hệ thống 

cơ sở hạ tầng về công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV

V.11.06.15
Trung cấp 

trở lên

Công nghệ 

thông tin

7.3
Phòng Tài chính - 

Kế toán
04

01
Chuyên viên về tài 

chính

Quản lý tài chính, tài sản, 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

chi tiêu tài chính

Chuyên viên 01.003 Đại học Kế toán

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

02
Kế toán viên trung 

cấp
Thu phí

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên

Tài chính/Kế 

toán

01 Cán sự thủ quỹ
Quản lý tiền, tài sản, giấy tờ 

có giá được giao quản lý 
Cán sự 01.004

Cao đẳng 

trở lên

Tài chính/kế 

toán/Quản trị 

kinh doanh

7.4

Khoa Kiểm Soát 

Bệnh Tật & 

HIV/AIDS

03

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Quản lý Phòng chống dịch 

bệnh, Thống kê báo cáo

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

02 Y sĩ (hạng IV)
Công tác Phòng chống dịch 

và chương trình lao
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

7.5

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm & Dinh 

dưỡng

02

02 Y sĩ (hạng IV)

Công tác Y tế lao động, thực 

hiện báo cáo, thống kê, quản 

lý hồ sơ an toàn thực phẩm

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

7.6 Khoa Khám Bệnh 01

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

7.7

Khoa Y học cổ 

truyền & Phục hồi 

chức năng

01

01 Bác sĩ (hạng III)
Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

7.8

Khoa Liên chuyên 

khoa (Mắt - Tai 

Mũi Họng - Răng 

Hàm Mặt - Da Liễu)

03

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học

Điều dưỡng 

Đa khoa/ 

Điều dưỡng 

Nha khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

7.9

Khoa Cấp cứu - 

Hồi cức tích cực & 

Chống độc

06

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

03
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

7.10 Khoa Nội 09

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

08
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

7.11 Khoa Nhi 04

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

7.12 Khoa Truyền nhiễm 03

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

7.13 Khoa Ngoại 03

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

7.14

Khoa Chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản & 

Phụ sản 

01

01 Hộ sinh hạng IV
Thực hiện công tác chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

7.15
Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư Y tế
06



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

06 Dược hạng IV Thủ kho, Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

7.16

Khoa Xét nghiệm -

Chẩn đoán hình 

ảnh

05

01 Kỹ thuật y hạng III Xét nghiệm
Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Xét 

nghiệm/Sinh 

học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01 Kỹ thuật y hạng III Chẩn đoán hình ảnh
Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Kỹ thuật hình 

ảnh y học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

02 Kỹ thuật y hạng IV Xét nghiệm
Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học
 

01 Kỹ thuật y hạng IV Chẩn đoán hình ảnh
Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

7.17 Trạm Y tế Cái Dầu 02

02 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

7.18
Trạm Y tế Vĩnh 

Thạnh Trung
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

7.19 Trạm Y tế Bình Mỹ 03

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

7.20
Trạm Y tế Bình 

Thuỷ
02



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh y học cổ 

truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

7.21
Trạm Y tế Bình 

Chánh
02

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

7.22 Trạm Y tế Bình Phú 03

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sưc khỏe sinh sản
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

7.23
Trạm Y tế Bình 

Long
02

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

7.24 Trạm Y tế Mỹ Phú 03

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

7.25 Trạm Y tế Mỹ Đức 03

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

7.26
Trạm Y tế Khánh 

Hoà
02

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

7.27
Trạm Y tế Ô Long 

Vỹ
03

01 Y sĩ (hạng IV)

Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường lĩnh vực y học cổ 

truyền

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Dân số viên hạng 

IV
Công tác dân số

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

7.28
Trạm Y tế Thạnh 

Mỹ Tây
02

02 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

7.29
Trạm Y tế Đào Hữu 

Cảnh
01

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám chữa bệnh thông 

thường, phòng chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

VIII
Trung tâm Y tế 

huyện Tri Tôn
100

8.1
Phòng Tổ chức 

Hành chính
01



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Văn thư viên trung 

cấp
Công tác văn thư

Văn thư viên 

trung cấp
02.008

Trung cấp 

trở lên

Văn thư - lưu 

trữ/Chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư

8.2

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng

03

01
Điều dưỡng 

hạng III

Tham gia giám sát, hỗ trợ 

chuyên môn công tác điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

02
Điều dưỡng hạng 

IV

Tham gia hỗ trợ chuyên môn 

công tác điều dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

8.3
Phòng Tài chính 

Kế toán
03

02 Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

01
Kế toán viên trung 

cấp

Thực hiện nhiệm vụ kế toán 

thu

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

8.4

Phòng Dân số - 

Truyền thông và 

giáo dục sức khỏe

01

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Quản lý và tổ chức triển khai 

chương trình truyền thông 

giáo dục sức khoẻ

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

8.5 Khoa khám bệnh 07

03 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

03
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

8.6

Khoa Mắt - Tai 

Mũi Họng - Răng 

Hàm Mặt

02

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

8.7

Khoa Cấp cứu-Hồi 

sức tích cực và 

chống độc

05

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

Đại học trở 

lên
Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

03
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

8.8 Khoa Nội 05

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

8.9 Khoa Truyền nhiễm 05

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

 

03
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

8.10 Khoa Nhi 08

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

07
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

8.11

Khoa Ngoại - Phẩu 

thuật - Gây mê hồi 

sức

06

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

 

05
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

8.12

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

phụ sản

04

04 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

8.13
Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế
03

03 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

8.14

Khoa xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình 

ảnh

02

02 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

y về xét nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học
 

8.15
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
01

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện công tác chống 

nhiễm khuẫn, hấp, sấy, tiệt 

khuẩn dụng cụ

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

8.16

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

03

01
Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Quản lý các chương trình y tế 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 Đại học
Y học dự 

phòng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

02 Y sĩ (hạng IV)
Quản lý chương trình phòng 

chống dịch
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

8.17

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm và Dinh 

dưỡng

02

01 Kỹ sư (hạng III)
Quản lý chương trình an toàn 

vệ sinh thực phẩm 

Kỹ sư 

(hạng III)
V.05.02.07 Đại học

Kỹ sư Công 

nghệ thực 

phẩm

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

01 Kỹ sư (hạng III)
Quản lý sức khỏe nghề 

nghiệp và vệ sinh môi trường

Kỹ sư 

(hạng III)
V.05.02.07 Đại học

Kỹ sư Kỹ 

thuật môi 

trường

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

8.18
Trạm Y tế thị trấn 

Tri Tôn
03

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

tham gia công tác tiêm chủng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

8.19
Trạm Y tế xã Châu 

Lăng
06

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chương trình y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

03 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

8.20 Trạm Y tế xã Lê Trì 02

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tham gia công tác 

tiêm chủng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

8.21 Trạm Y tế xã Ô Lâm 02

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chương trình y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc bệnh

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

8.22
Trạm Y tế xã Tà 

Đảnh
04

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường và tham gia công tác 

phòng chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

8.23 TYT thị trấn Cô Tô 01

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

8.24
Trạm Y tế xã 

Lương Phi
02

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chương trình y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

8.25
Trạm Y tế thị trấn 

Ba Chúc
06

03 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Hộ sinh hạng IV
Thực hiện công tác chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

8.26
Trạm Y tế xã 

Lương An Trà
02

02 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

8.27
Trạm Y tế xã Tân 

Tuyến
01

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chương trình y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

8.28
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Gia
05

03 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

8.29
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Phước
01

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

8.30 Trạm Y tế xã Núi Tô 01

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

8.31
Trạm Y tế xã Lạc 

Quới
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện chương trình y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

   

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

tham gia công tác tiêm chủng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

IX
Trung tâm Y tế 

huyện Phú Tân
115

9.1
Phòng Tài chính 

Kế toán
01

01
Kế toán viên trung 

cấp
Thu viện phí

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên

Tài chính

 ngân hàng

9.2

Phòng Dân số - 

Truyền thông và 

giáo dục sức khoẻ

01

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

9.3 Khoa Khám bệnh 10

04 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

05
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.4

Khoa Tai mũi họng 

- Mắt - Răng hàm 

mặt

02

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.5

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và 

chống độc

07

02 Bác sĩ (hạng III)
Khám bệnh, 

chữa bệnh

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.6 Khoa Nhi 06

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.7 Khoa Nội 14

03 Bác sĩ (hạng III)
Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

03 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp, 

giám sát đối với thực hiện 

nhiệm vụ của điều dưỡng 

thấp hơn 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

06
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về y học 

cổ truyền, phục hồi chức năng
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ Y học cổ 

truyền
 

9.8
Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế
05

05 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

9.9

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

02



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)
Phòng chống dịch

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 Đại học
Y học dự 

phòng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01 Y sĩ (hạng IV) Phòng chống dịch Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

9.10 Khoa Truyền nhiễm 04

02 Bác sĩ (hạng III)
Khám bệnh,

chữa bệnh

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.11

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và 

phụ sản

03

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.12

Khoa Ngoại - Phẩu 

thuật - Gây mê hồi 

sức

05

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng Gây mê hồi sức

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên

Điều dưỡng

 gây mê hồi 

sức

 

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.13
Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
03

01 Kỹ thuật y hạng III Chẩn đoán hình ảnh
Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Kỹ thuật hình 

ảnh y học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

02 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện kỹ thuật hình ảnh 

y học

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

9.14 Khoa Xét nghiệm 04



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

02 Kỹ thuật y hạng III
Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Xét nghiệm Y 

học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

02 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm Y 

học

9.15
Trạm Y tế xã Long 

Hòa
03

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

9.16
Trạm Y tế xã Phú 

Lâm
03

01 Hộ sinh hạng IV Phụ trách sức khoẻ sinh sản
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

9.17
Trạm Y tế xã Phú 

Thạnh
02

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

9.18
Trạm Y tế Thị trấn 

Chợ Vàm
03

02 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Dược hạng IV
Phụ trách dược chương trình 

phong
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

9.19
Trạm Y tế xã Phú 

An
03

01 Hộ sinh hạng IV Phụ trách sức khoẻ sinh sản
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

01 Y sĩ (hạng IV) Chăm sóc sức khoẻ sinh sản Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Sản nhi  

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

9.20
Trạm Y tế xã Phú 

Thọ
03

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 , 

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

9.21
Trạm Y tế 

Thị trấn Phú Mỹ
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám, chữa bệnh Y học cổ 

truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ Y học cổ 

truyền
 

02 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

9.22
Trạm Y tế xã Tân 

Trung
02

02 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

9.23
Trạm Y tế xã Tân 

Hòa
03

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Dược hạng IV
Phụ trách dược, Chương 

trình phong
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

9.24

Trạm Y tế 

xã Bình Thạnh 

Đông

02

01 Dược hạng IV
Phụ trách dược, Chương 

trình phong
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Quản lý bệnh không lây

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.25
Trạm Y tế xã Phú 

Bình
02

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

9.26
Trạm Y tế xã Hòa 

Lạc
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám, chữa bệnh Y học cổ 

truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ Y học cổ 

truyền
 

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Hộ sinh hạng IV Phụ trách sức khoẻ sinh sản
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

9.27
Trạm Y tế xã Phú 

Hiệp
03

01 Dược hạng IV
Phụ trách dược chương trình 

phong
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

9.28
Trạm Y tế xã Phú 

Long
01

01 Hộ sinh hạng IV Phụ trách sức khoẻ sinh sản
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

9.29
Trạm Y tế xã Phú 

Thành
03



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

02 Dược hạng IV
Phụ trách dược, cấp phát 

thuốc, Chương trình phong
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

930
Trạm Y tế xã Phú 

Xuân
03

02 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Quản lý chương trình bệnh

 không lây

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

9.31
Trạm Y tế xã Hiệp 

Xương
03

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Dược hạng IV
Phụ trách dược, 

Chương trình phong
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

9.32
Trạm Y tế xã Phú 

Hưng
03

01 Dược hạng IV
Phụ trách dược, cấp phát 

thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01 Y sĩ (hạng IV)

Sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường và phòng 

chống dịch

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

X
Trung tâm Y tế 

huyện Châu Thành
108

10.1
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
03

01

Chuyên viên về 

hành chính - văn 

phòng

Thực hiện về hành chính -

văn phòng thuộc lĩnh vực y tế
Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

02
Cán sự về hành 

chính - văn phòng

Tham gia triển khai thực hiện 

về  hành  chính - văn  phòng 

thuộc lĩnh vực y tế

Cán sự 01.004
Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

10.2

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng

02

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản trị công nghệ thông tin, 

hệ thống phần mền

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V.11.06.14 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

10.3
Phòng Tài chính - 

Kế toán
01

01
Kế toán viên trung 

cấp
Kế toán thu, chi tài chính 

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

10.5

Phòng Dân số - 

Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

01

01
Dân số viên hạng 

IV

Công tác Dân số và truyền 

thông 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.6

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

07

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Công tác Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Phụ trách chương trình Bệnh 

không lây

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 Đại học
Y học dự 

phòng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

05 Y sĩ (hạng IV)

Quản lý sức khỏe cộng đồng,  

Phụ trách chương trình mục 

tiêu y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

10.7

Khoa Y tế công 

cộng - An toàn thực 

phẩm & Dinh 

dưỡng

01



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách chương trình Suy 

dinh dưỡng và Vitamin A
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ đa khoa 

định hướng 

sản nhi

10.8
Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản
04

04 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

10.9 Khoa Khám bệnh 11

03 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01 Bác sĩ (hạng III)
Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

05
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

01 Kỹ thuật y hạng III
Chăm sóc và phục hồi chức 

năng cho người bệnh.

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Kỹ thuật y 

học về Phục 

hồi chức năng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01 Y sĩ (hạng IV)

Hướng dẫn sử dụng an toàn 

và hợp lý thuốc y học dân tộc 

theo y lệnh

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

 

10.10

Khoa Răng hàm 

mặt-  Mắt - Tai mũi 

họng

02

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên

Điều dưỡng 

nha khoa

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

10.11

Khoa Cấp cứu -Hồi 

sức tích cực và 

chống độc

09

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng chuyên sâu phức tạp

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng 

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

07
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

10.12 Khoa Nội 06

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

05
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

10.13

Khoa Ngoại - Phẩu 

thuật - Gây mê hồi 

sức

06

02 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

04
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

10.14 Khoa Nhi - Nhiễm 03

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

02
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

10.15

Khoa Dược - Trang 

thiết bị - Vật tư y tế - 

 Kiểm soát nhiểm 

khuẩn

02

02 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược

10.16

Khoa Xét nghiệm 

và Chẩn đoán hình 

ảnh

05

01
Kỹ thuật y hạng 

III
Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Kỹ thuật hình 

ảnh y học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

02 Kỹ thuật y hạng IV Chiếu chụp X-Quang
Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học

02
Kỹ thuật y hạng 

IV
Xét nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng IV
 V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học
 

10.17

Phòng khám đa 

khoa khu vực An 

Châu

01

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

10.18
Trạm Y tế thị trấn 

An Châu
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình 

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.19
Trạm Y tế xã Bình 

Hòa
05

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Công tác Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

02 Y sĩ (hạng IV)

Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường, công tác Chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

10.20
Trạm Y tế xã An 

Hòa
04



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

01 Dược hạng IV Phụ trách công tác dược Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Công tác Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

10.21
Trạm Y tế xã Bình 

Thạnh
02

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.22
Trạm Y tế xã Cần 

Đăng
02

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.23
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Hanh
05

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

02 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.24
Trạm Y tế Vĩnh 

Bình
04



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Công tác Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.25
Trạm Y tế xã Vĩnh 

An
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01
Dân số viên hạng 

IV
Chuyên trách dân số xã

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.26
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Nhuận
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.27
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Thành
06

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Công tác Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01 Dược hạng IV Phụ trách công tác dược Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược

01 Y sĩ (hạng IV)
Phụ trách khám chữa bệnh 

thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường về y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ y học cổ 

truyền/Y sĩ 

đa khoa định 

hướng Y học 

cổ truyền

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.28
Trạm Y tế xã Hòa 

Bình Thạnh
02

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Công tác Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng 

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

10.29
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Lợi
02

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

01 Dược hạng IV Phụ trách công tác dược Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

10.30
Trạm Y tế xã Tân 

Phú
03

02 Y sĩ (hạng IV)

Công tác Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng và chương trình 

mục tiêu quốc gia: TCMR, 

chống dịch, …

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách dân số kế hoạch 

hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

XI
Trung tâm Y tế thị 

xã Tịnh Biên 
26

11.1
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
02



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Chuyên viên về tổ 

chức bộ máy

Thực hiện các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ về tổ 

chức bộ máy

Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

01
Chuyên viên về 

tổng hợp

Thực hiện chế độ, chính 

sách, bảo hiểm y tế
Chuyên viên 01.003 Đại học Kế toán

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

11.2

Phòng Dân số - 

Truyền thông và 

Giáo dục sức khỏe

02

01
Dân số viên hạng 

III

Thực hiện chương trình mục 

tiêu về dân số và truyền thông

Dân số viên 

hạng III
V.08.10.28 Đại học

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

 01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện công tác truyền 

thông giáo dục sức khỏe cộng 

đồng

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07  Trung cấp 
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)

11.3 Khoa Nội 01

01
Điều dưỡng hạng 

IV
Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

11.4 Khoa Khám Bệnh 01

01 Bác sĩ (hạng III) Khám bệnh, chữa bệnh 
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

11.5
Khoa Dược- Trang 

thiết bị - Vật tư y tế
03

01 Dược sĩ (hạng III) Công tác dược
Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 Đại học Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) hoặc 

Chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số

 

02 Dược hạng IV
Quản lý kho và cấp phát 

thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

11.6

Khoa kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS

01

01 Dược hạng IV
Quản lý kho và cấp phát 

thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

11.7

Phòng khám đa 

khoa khu vực Tịnh 

Biên

01

01 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

y về xét nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học
 

11.8
Trạm Y tế xã Tân 

Lập
02

02 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện các chương trình y 

tế quốc gia
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

11.9
Trạm Y tế xã Tân 

Lợi
01

01 Dược hạng IV
Quản lý kho dược và cấp 

phát thuốc
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  

11.10
Trạm Y tế xã Văn 

Giáo
03

02 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01
Dân số viên hạng 

IV

Phụ trách công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình

Dân số viên 

hạng IV
 V.08.10.29

Trung cấp 

trở lên

Dân số-y 

tế/chuyên 

ngành khác

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ đào tạo đạt 

chuẩn viên chức dân số

11.11
Trạm Y tế xã Vĩnh 

Trung
03

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ Y học cổ 

truyền

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
V.08.06.16

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh  

11.12
Trạm Y tế xã An 

Nông
01

01 Y sĩ (hạng IV)
Khám bệnh, chữ bệnh bằng y 

học cổ truyền
Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ Y học cổ 

truyền
 

11.13
Trạm Y tế xã An 

Hảo
01

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

11.14
Trạm Y tế phường 

An Phú
01

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

11.15
Trạm Y tế Phường 

Thới Sơn
02

02 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện sơ cấp cứu, khám 

chữa bệnh thông thường và 

các chương trình y tế quốc gia

Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Trung cấp
Y sĩ (Y sĩ đa 

khoa)
 

11.16
Trạm Y tế Phường 

Nhơn Hưng
01

01 Dược hạng IV Cấp phát thuốc Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng 

trở lên
Dược  

XII
Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 
39

12.1
Phòng Tổ chức - 

Hành chính
03

01 Văn thư viên
Thực hiện công tác văn thư 

lưu trữ
Văn thư viên 02.007 Đại học

Văn thư - 

Lưu trữ/Lưu 

trữ và quản 

trị văn phòng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01

Chuyên viên về 

hành chính - văn 

phòng

Công tác Hành chính - văn 

phòng
Chuyên viên 01.003 Đại học

Hành chính 

công

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Chuyên viên về tổ 

chức bộ máy

Thực hiện công tác tỏ chức 

bộ máy
Chuyên viên 01.003 Đại học Luật

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

12.2
Phòng Tài chính - 

Kế toán
01

01 Kế toán viên Kế toán thu Kế toán viên 06.031 Đại học Kế toán

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

12.3
Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ
01



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01
Chuyên viên về 

thống kê

Thực hiện báo cáo, thống kê 

nhập kho, sử dụng từ các kết 

quả đấu thầu.

Chuyên viên 

về thống kê
01.003 Đại học Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

12.4
Khoa Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
02

01 Bác sĩ (hạng III)

Lập kế hoạch, kiểm tra, giám 

sát phòng chống dịch bệnh 

truyền nhiễm

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01
Y tế công cộng 

(hạng III)
Phòng chống dịch 

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

12.5

Khoa Phòng, chống 

HIV/AIDS - Lao - 

Da liễu

07

02
Y tế công cộng 

(hạng III)

Thực hiện công tác phòng 

chống HIV/AIDS-Lao 

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

03 Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện kiểm tra, giám sát 

và hội chẩn về HIV/AIDS-

Lao-Da Liễu 

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện công tác tư vấn và 

chăm sóc sức khỏe người 

bệnh lao, lao tiềm ẩn.

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 Đại học
Y học dự 

phòng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01 Dược sĩ (hạng III)
Thực hiện công tác dự trù, 

báo cáo thuốc methadone.

Dược sĩ (hạng 

III)
 V.08.08.22 Đại học Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

12.6

Khoa Phòng, chống 

bệnh không lây 

nhiễm

01

01 Bác sĩ (hạng III)
Quản lý chương trình phòng 

chống bệnh không lây nhiễm

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

12.7

Khoa Sức khỏe môi 

trường -Y tế trường 

học -  Bệnh nghề 

nghiệp

01

01
Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện công tác Y tế lao 

động

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 Đại học
Y học dự 

phòng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

12.8
Khoa Sức khỏe 

sinh sản
03

01 Bác sĩ (hạng III)

Thực hiện công tác giám sát, 

đào tạo, tập huấn về chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Thực hiện giám sát chỉ đạo 

tuyến cơ sở về chương trình 

chăm sóc sức khỏe sinh sản

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01 Hộ sinh hạng IV Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
Hộ sinh hạng 

IV
 V.08.06.16 

Cao đẳng 

trở lên
Hộ sinh

12.9

Khoa Truyền 

thông, giáo dục sức 

khỏe

01

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Tổ chức hoạt động truyền 

thông trên nền tảng mạng xã 

hội.

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V. 11.06.14 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

12.10
Khoa Ký sinh trùng 

- Côn trùng
01

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

 Thực hiện công tác Giám sát 

và xử lý dịch, côn trùng ký 

sinh trùng.

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

12.11
Khoa Kiểm dịch y 

tế quốc tế
01

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Thực hiện công tác Kiểm tra, 

giám sát dịch bệnh tại cửa 

khẩu.

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

12.12
Khoa Dược – Vật 

tư y tế
04



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

02 Dược sĩ (hạng III)

Thực hiện công tác quản lý 

kho thuốc, hóa chất, vật tư y 

tế, trang thiết bị; Tham gia 

các tổ đấu thầu mua sắm 

thuốc, hoá chất.

Dược sĩ (hạng 

III)
 V.08.08.22 Đại học Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

02 Dược hạng IV 

Thực hiện công tác cấp phát 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế, 

trang thiết bị; Tham gia các 

tổ đấu thầu mua sắm thuốc, 

hoá chất.

Dược hạng IV  V.08.08.23 
Cao đẳng 

trở lên
Dược

12.13

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò 

chức năng

04

01 Kỹ thuật y hạng III
 Thực hiện công tác Chụp X 

quang

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Kỹ thuật hình 

ảnh y học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

02 Kỹ thuật y hạng III
Thực hiện công tác xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Xét nghiệm Y 

học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện công tác xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học

12.14
Phòng khám đa 

khoa
09

05 Bác sĩ (hạng III)

 Thực hiện tư vấn, chăm sóc 

quản lý thai; Khám sức khoẻ 

bệnh nghề nghiệp; tư vấn sàn 

lọc tiêm chủng 

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo, 

nhập liệu hồ sơ khám bệnh 

nghề nghiệp.

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Điều dưỡng 

hạng III
Thực hiện công tác tiêm ngừa 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
  

01 Dược sĩ (hạng III) Phụ trách kho vắc xin  
Dược sĩ (hạng 

III)
 V.08.08.22 Đại học Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
  



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Dược hạng IV cấp phát vắc xin Dược hạng IV  V.08.08.23 
Cao đẳng 

trở lên
Dược   

XIII Trung tâm Pháp y 09

13.1 Khoa Giám định 08

05 Bác sĩ (hạng III)
Khám giám định thương tích 

và giám định tử thi

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

02
Điều dưỡng hạng 

IV

Hỗ trợ công tác khám nghiệm 

tử thi và giám định thương 

tích.

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

01 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện công tác chuyên 

môn về xét nghiệm

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Xét nghiệm y 

học

13.2
Phòng Kế hoạch tài 

chính
01

01 Cán sự thủ quỹ Thực hiện công tác thủ quỷ Cán sự 01.004
Cao đẳng 

trở lên
Kế toán

XIV
Trung tâm Giám 

định y khoa
05

14.1

Phòng Tổ chức - 

Hành chính - Kế 

toán

01

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý hệ thống các phần 

mềm dữ liệu thông tin

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

 V.11.06.14 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

14.2
Phòng khám giám 

định y khoa
04

02 Bác sĩ (hạng III) Phụ trách khám giám định
Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.03.01 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

02 Kỹ thuật y hạng III Phụ trách công tác xét nghiệm 
Kỹ thuật y 

hạng III
 V.08.07.18 Đại học

Xét nghiệm y 

học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

XV

Bệnh viện Đa khoa 

y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

55



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

15.1

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Quản 

trị

04

02

Chuyên viên về 

quản lý nguồn 

nhân lực

- Thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến quản lý nguồn nhân 

lực.

Chuyên viên 01.003 Đại học Luật/Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01

Chuyên viên về 

hành chính - văn 

phòng

Thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến hành chính - văn 

phòng.

Chuyên viên 01.003 Đại học Luật/Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01 Văn thư viên
- Thực hiện nhiệm vụ văn thư 

- lưu trữ.
Văn thư viên 02.007 Đại học

Văn thư - lưu 

trữ/ chuyên 

ngành khác

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

Chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ nghiệp vụ 

văn thư  

15.2

Phòng Kế hoạch 

tổng hợp - Công 

nghệ thông tin

02

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến công nghệ thông tin.

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

V. 11.06.14 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Chuyên viên về kế 

hoạch, đầu tư

- Thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến kế hoạch đầu tư
Chuyên viên 01.003 Đại học

Y đa 

khoa/Dược

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

15.3
Phòng Tài chính - 

Kế toán
06

03 Kế toán viên
Thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến kế toán
Kế toán viên 06.031 Đại học

Kế toán/Tài 

chính ngân 

hàng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

01
Chuyên viên về 

thống kê

Thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến thống kê
Chuyên viên 01.003 Đại học

Kế toán/Tài 

chính ngân 

hàng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)

01 Cán sự thủ quỹ
- Thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến thủ quỹ
Cán sự 01.004

Cao đẳng 

trở lên

Kế toán/Tài 

chính ngân 

hàng

01
Kế toán viên trung 

cấp

Thực hiện nhiệm vụ liên 

quan đến kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032

Cao đẳng 

trở lên

Kế toán/Tài 

chính ngân 

hàng/Kiểm 

toán



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

15.4
Khoa Khám bệnh 

đa khoa
05

03 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

15.5

Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực - 

Chống độc

04

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên sâu

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

02
Điều dưỡng hạng 

IV

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

15.6 Khoa Nội - Nhi 08

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

02 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh 

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
  

05
Điều dưỡng hạng 

IV

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

15.7 Khoa Ngoại - Phụ 07

02 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh 

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học Y (đa) khoa

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
  

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên sâu

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

03
Điều dưỡng hạng 

IV

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng  

15.8

Khoa Phục hồi 

chức năng - Vật lý 

trị liệu

07

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

02
Điều dưỡng hạng 

IV

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

04 Kỹ thuật y hạng IV
Thực hiện các kỹ thuật phục 

hồi chức năng

Kỹ thuật y 

hạng IV
V.08.07.19

Cao đẳng 

trở lên

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng

15.9
Khoa Châm cứu - 

Dưỡng sinh
03

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01
Điều dưỡng 

hạng III

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng chuyên sâu

Điều dưỡng 

hạng III
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 
 

01
Điều dưỡng hạng 

IV

Thực hiện kỹ thuật điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13

Cao đẳng 

trở lên
Điều dưỡng

15.10 Khoa Dinh dưỡng 01

01
Dinh dưỡng hạng 

III

Thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan đến dinh dưỡng

Dinh dưỡng 

hạng III
V.08.09.25 Đại học

Dinh dưỡng 

và khoa học 

thực phẩm

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 



Tên ngạch/ 

CDNN

Mã ngạch/ 

CDNN

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tin học Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TT
Đơn vị cần tuyển 

dụng

Chỉ 

tiêu 

tuyểnd

ụng 

Vị trí việc làm 

cần tuyển

Mô tả công việc tại vị trí 

việc làm cần tuyển

Ngạch/CDNN tuyển dụng Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện cần tuyển

Yêu cầu khác theo vị trí 

việc làm cần tuyển

15.11

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò 

chức năng

02

02 Kỹ thuật y hạng III
Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm 

Kỹ thuật y 

hạng III
V.08.07.18 Đại học

Xét nghiệm y 

học

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

15.12
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
01

01
Y tế công cộng 

(hạng III)

Thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan đến y tế công cộng

Y tế công cộng 

(hạng III)
 V.08.04.10 Đại học

Y tế công 

cộng

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2) 

15.13 Khoa Dược 05

04 Dược sĩ (hạng III)
Thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan nghiệp vụ dược

Dược sĩ (hạng 

III)
V.08.08.22 Đại học Dược 

Chứng chỉ A hoặc 

Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản

Chứng chỉ Anh ngữ 

bậc 2 (B/A2)
 

01 Dược hạng IV
Thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan nghiệp vụ dược
Dược hạng IV V.08.08.23

Cao đẳng 

trở lên
Dược  
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